
DANH SÁCH  

CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠT  

TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số: 230/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

 

TT TÊN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

1  Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long 

2  Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long 

3  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long 

4  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long 

5  Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long 

6  Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long 

7  Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long 

8  Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

9  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

10  Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long 

11  Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long 

12  Thanh tra tỉnh Vĩnh Long 

13  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

14  Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

15  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long 

16  Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long 

17  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long 

18  Tỉnh đoàn Vĩnh Long 

19  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long 

20  Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long 

21  Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long 

22  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long 

23  Trường Chính trị Phạm Hùng 

24  Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Vĩnh Long 

25  Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long 

26  Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long 
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27  Bưu điện tỉnh Vĩnh Long 

28  Viễn thông Vĩnh Long 

29  Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - Chi nhánh Vĩnh Long 

30  Mobifone tỉnh Vĩnh Long 

31  Công ty Cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh  

32  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long 

33  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long 

34  Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long 

35  Khu tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt 

36  Nhà truyền thống Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long 

37  Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa 

38  Báo Vĩnh Long 

39  Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long 

40  Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long 

41  
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long 

trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long 

42  
Trường Năng khiếu Nghệ thuật và Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long 

trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long 

43  
Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long  

trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long 

44  Khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang 

45  Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng 

46  
Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long 

trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long 

47  
Thư viện tỉnh Vĩnh Long 

trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long 

48  
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình  

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long 

49  
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm  

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long 

50  
Cơ sở Cai nghiện ma túy  

trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long 

51  Trung tâm Công tác xã hội  
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trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long 

52  
Trung tâm Dịch vụ việc làm  

trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long 

53  
Trung tâm Kiểm nghiệm  

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long 

54  
Trung tâm Giám định Y khoa  

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long 

55  
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Vĩnh Long 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long 

56  
Trung tâm Pháp Y tỉnh Vĩnh Long 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long 

57  
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Vĩnh Long 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long 

58  
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long 

59  
Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Phú 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long 

60  
Bệnh viện Đa khoa khu vực kết hợp Quân Dân y 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long 

61  
Bệnh viện Phổi Vĩnh Long 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long 

62  
Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Long 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long 

63  
Bệnh viện Chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long 

64  
Bệnh viện Y dược Cổ truyền tỉnh Vĩnh Long 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long 

65  Công ty Cổ phần đầu tư Bệnh viện Xuyên Á - chi nhánh Vĩnh Long 

66  Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long 

67  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long 

68  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long 

69  Trường Đại học Cửu Long 

70  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long 

71  Trường Đại học xây dựng Miền Tây 
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72  Trường Cao đẳng Vĩnh Long 

73  Phân hiệu Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long 

74  Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long 

75  Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 

76  
Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Long 

trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long 

77  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long  

78  
Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ  

trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long 

79  
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  

trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long 

80  Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long  

81  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long 

82  Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long 

83  Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long 

84  Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long 

85  Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long  

86  Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long  

87  Kho bạc nhà nước Vĩnh Long 

88  Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long  

89  Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long 

90  Truyền Tải điện Miền Tây 2  

91  
Trung tâm Xúc tiến thương mại  

trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long 

92  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 

trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long 

93  
Ban Quản lý Chợ Vĩnh Long 

trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long 

94  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long 

95  
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Vĩnh 

Long 

96  
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh 

Vĩnh Long  
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97  Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long 

98  
Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Cần Thơ - Phòng Giao dịch Vĩnh 

Long  

99  
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Vĩnh 

Long 

100  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Vĩnh 

Long 

101  Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát - chi nhánh Vĩnh Long (Liên Việt) 

102  
Ngân hàng Thương mại, Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt 

Nam - chi nhánh Vĩnh Long 

103  
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Vĩnh 

Long 

104  Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình - chi nhánh Vĩnh Long 

105  Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương - chi nhánh Vĩnh Long 

106  Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh Vĩnh Long 

107  Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Vĩnh Long 

108  Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long - chi nhánh Vĩnh Long 

109  Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - chi nhánh Vĩnh Long 

110  Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng - chi nhánh Vĩnh Long 

111  Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Vĩnh Long  

112  Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Vĩnh Long 

113  Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - chi nhánh Vĩnh Long 

114  Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - chi nhánh Vĩnh Long 

115  
Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh - chi 

nhánh Vĩnh Long 

116  Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân - chi nhánh Vĩnh Long 

117  Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải - Chi nhánh Vĩnh Long  

118  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tỷ Xuân 

119  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Vĩnh Long 

120  Công ty Trách nhiệm hữu hạn BO HSING 

121  Công ty Cổ phần Hòa Phú 

122  
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công - chi nhánh 

Vĩnh Long  
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123  Công ty Trách nhiệm hữu hạn may mặc LEADER (Việt Nam)  

124  Công ty Trách nhiệm hữu hạn SungJin Vĩnh Long Vina 

125  Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long  

126  Công ty Cổ phần thương mại Bia Sài Gòn - Sông Tiền 

127  Công ty Cổ phần may Vĩnh Tiến  

128  Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên NEOBAGS Việt Nam 

129  Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn ASTRO (Sài Gòn)  

130  Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đại Việt Hương 

131  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Estec Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long 

132  Công ty Công nghiệp Towa (Việt Nam) 

133  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kyungshin Việt Nam 

134  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giày Ching Luh Việt Nam - chi nhánh Vĩnh 

Long 2 

135  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giày Mega Surplus Việt Nam 

136  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh 

Long  

137  Công ty Bảo Minh Vĩnh Long 

138  Công ty Bảo Việt nhân thọ Vĩnh Long 

139  Công ty Bảo Việt Vĩnh Long 

140  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tỷ Bách 

141  Công ty Cổ phần chiếu xạ An phú 

142  Công ty Điện lực Vĩnh Long 

143  Công ty Xăng dầu Vĩnh Long 

144  Công ty Cổ phần thương mại Dầu khí Cửu Long 

145  Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Cửu Long  

146  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kho xăng dầu Petec Vĩnh 

Long 

147  Công ty Cổ phần BCG Vĩnh Long 

148  Công ty Trách nhiệm hữu hạn LaLa Factory 

149  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Young Vĩnh Long 

150  Công ty Trách nhiệm hữu hạn C&H Mê Kông 

151  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kisoo - Châu Thy 
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152  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long  

153  Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long 

154  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long 

155  
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường  

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long 

156  
Trung tâm Phát triển Quỹ đất  

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long 

157  
Văn phòng Đăng ký Đất đai  

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long 

158  Đoàn Tài nguyên nước Tây Nam Bộ 

159  Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long  

160  
Trung tâm Quy hoạch xây dựng  

trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long 

161  
Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở  

trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long 

162  Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long 

163  
Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông  

trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long 

164  
Thanh tra Sở Giao thông vận tải  

trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long 

165  
Cảng vụ Đường thủy nội địa  

trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long 

166  
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 

tỉnh Vĩnh Long 

167  
Trung tâm Thẩm định, Kiểm định công trình giao thông vận tải  

trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long 

168  Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long 

169  Phà Đình Khao 

170   Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long  

171  Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long  

172  Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vĩnh Long  

173  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Mỹ Thuận  

174  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tuấn Hiền  
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175  Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 717 

176  Công ty Cổ phần 715 

177  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long  

178  
Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp  

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long 

179  Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long 

180  
Chi cục Thủy lợi  

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long 

181  

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long 

182  
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn  

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long 

183  
Chi cục Phát triển nông thôn  

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long 

184  
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long 

185  
Trung tâm Giống nông nghiệp  

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long 

186  Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long 

187  
Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản  

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long 

188  
Chi cục Kiểm lâm và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản  

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long 

189  Nhà máy phân bón Cửu Long 

190  Công ty Phát triển kỹ thuật Vĩnh Long (BIOTED) 

191  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Phú Quí 

192  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc Thảo 

193  Công ty Trách nhiệm hữu hạn CJ Vina Agri - chi nhánh Vĩnh Long  

194  Công ty Trách nhiệm hữu hạn New Hope Vĩnh Long  

195  Công ty Trách nhiệm hữu hạn CJ Vina Agri - chi nhánh Me Kong 

196  Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long  

197  Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn DE HEUS tại Vĩnh Long 
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198  Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến thủy sản Cát Tường 

199  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thức ăn YueHai Việt Nam 

200  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sinh vật Thăng Long 

201  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Chăn nuôi 

Alphafeed Việt Nam 

202  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Đại Vĩnh Long 

203  Chi nhánh Công ty Cổ phần ACECOOK Việt Nam tại Vĩnh Long 

204  Công ty Lương thực Vĩnh Long 

205  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thực phẩm Nhất phẩm Việt 

Nam 

206  Công ty Cổ phần công nghệ cao Trường Xuân 

 


